
 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

   

Số:             /SGDĐT-VP 
V/v thông báo danh mục văn bản  

quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực 

giáo dục và đào tạo hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần 

năm 2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày         tháng 3 năm 2024 

 

Kính gửi:  

- Trưởng các Phòng thuộc Sở; 

- Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận/huyện/thành phố; 

- Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông; 

- Giám đốc các Trung tâm GDTX, GDTX - GDNN; 

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc. 

 

Căn cứ Quyết định số 452/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 01 năm 2024 của  

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố các danh mục văn bản quy 

phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết 

hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2023; 

Căn cứ Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2024 của  

Ủy ban nhân dân Thành phố về công bố các danh mục văn bản quy phạm pháp luật 

của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

toàn bộ hoặc một phần năm 2023; 

  Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổng hợp và thông báo danh mục các văn bản 

quy phạm pháp luật có liên quan; đề nghị Thủ trưởng các đơn vị cập nhật, thông 

tin đến các bộ phận, cá nhân theo chức năng, nhiệm vụ được phân công; đồng thời 

tiến hành rà soát các công việc đang triển khai thực hiện, điều chỉnh cho phù hợp 

với các văn bản quy phạm pháp luật mới (Đính kèm phụ lục)./. 

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các Phó Giám đốc SGDĐT; 

- Lưu: VT, VP (Tuyết).  
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hiếu 



 

 

 

PHỤ LỤC 

A. Danh mục văn bản hết hiệu lực một phần 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày 

tháng năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung  

văn bản 

Nội dung hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực 
Ngày hết 

hiệu lực 

  Văn bản QPPL do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và liên tịch ban hành   

1. Thông tư 
15/2020/TT-BGDĐT 

ngày 26/05/2020 

Ban hành Quy chế thi 

tốt nghiệp trung học 

phổ thông 

- Điểm c khoản 1 Điều 40 

Được bãi bỏ bơi Điều 2 

Thông tư số 05/2021/TT-

BGDĐT ngày 12/3/2021 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Quy chế thi tốt 

nghiệp trung học phổ thông 

ban hành kèm theo Thông tư 

số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 

26 tháng 5 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

27/4/2021 

- Điểm n, khoản 4 Điều 14 

Được bãi bỏ bởi Thông tư 

số 06/2023/TT-BGDĐT ngày 

24/3/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Quy 

chế thi tốt nghiệp trung học 

phổ thông ban hành kèm theo 

Thông tư số 15/2020/TT-

BGDĐT ngày 26 tháng 5 

năm 2020 được sửa đổi, bổ 

09/5/2023 
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sung bởi Thông tư số 

05/2021/TT-BGDĐT ngày 12 

tháng 3 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

2. Thông tư 
01/2021/TT-BGDĐT 

Ngày 02/02/2021 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp và bổ nhiệm, 

xếp lương viên chức 

giảng dạy trong các cơ 

sở giáo dục mầm non 

công lập 

- Điểm b khoản 1 Điều 3.  

- Khoản 2 Điều 3.  

- Khoản 2 Điều 4.  

- Khoản 2 Điều 5 

Được bãi bỏ bởi Thông tư 

08/2023/TT-BGDĐT ngày 

14/4/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các 

Thông tư số 01/2021/TT-

BGDĐT, 02/2021/TT-

BGDĐT, 03/2021/TT-

BGDĐT, 04/2021/TT-

BGDĐT ngày 02 tháng 02 

năm 2021 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp và bổ nhiệm, xếp 

lương viên chức giảng dạy 

trong các cơ sở giáo dục 

mầm non, phổ thông công lập 

30/5/2023 

3. Thông tư 
02/2021/TT-BGDĐT 

Ngày 02/02/2021 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp và bổ nhiệm, 

xếp lương viên chức 

giảng dạy trong các 

Trường tiểu học công 

lập 

- Khoản 2 Điều 3;  

- Khoản 2 Điều 4;  

- Khoản 2 Điều 5. 

Được bãi bỏ bởi Thông tư 

08/2023/TT-BGDĐT ngày 

14/4/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các 

Thông tư số 01/2021/TT-

BGDĐT,02/2021/TT-

BGDĐT, 03/2021/TT-

30/5/2023 
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BGDĐT, 04/2021/TT-

BGDĐT ngày 02 tháng 02 

năm 2021 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp và bổ nhiệm, xếp 

lương viên chức giảng dạy 

trong các cơ sở giáo dục mầm 

non, phổ thông công lập 

4. Thông tư 
03/2021/TT-BGDĐT 

Ngày 02/02/2021 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp và bổ nhiệm, 

xếp lương viên chức 

giảng dạy trong các 

Trường trung học cơ 

sở non công lập 

- Khoản 2 Điều 3;  

- Khoản 2 Điều 4;  

- Khoản 2 Điều 5. 

Được bãi bỏ bởi Thông tư 

08/2023/TT-BGDĐT ngày 

14/4/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các 

Thông tư số 01/2021/TT-

BGDĐT, 02/2021/TT-

BGDĐT, 03/2021/TT-

BGDĐT, 04/2021/TT-

BGDĐT ngày 02 tháng 02 

năm 2021 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp và bổ nhiệm, xếp 

lương viên chức giảng dạy 

trong các cơ sở giáo dục mầm 

non, phổ thông công lập 

30/5/2023 

5. Thông tư 
04/2021/TT-BGDĐT 

Ngày 02/02/2021 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp và bổ nhiệm, 

xếp lương viên chức 

- Khoản 2 Điều 3;  

- Khoản 2 Điều 4;  

Được bãi bỏ bởi Thông tư 

08/2023/TT-BGDĐT ngày 

14/4/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, 

30/5/2023 
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giảng dạy trong các 

Trường trung học phổ 

thông non công lập 

- Khoản 2 Điều 5. bổ sung một số điều của các 

Thông tư số 01/2021/TT-

BGDĐT, 02/2021/TT-

BGDĐT, 03/2021/TT-

BGDĐT, 04/2021/TT-

BGDĐT ngày 02 tháng 02 

năm 2021 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp và bổ nhiệm, xếp 

lương viên chức giảng dạy 

trong các cơ sở giáo dục 

mầm non, phổ thông công lập 

II Văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành 

6. Quyết 

định 

21/2020/QĐ-UBND 

Ngày 22/8/2020 

Tiêu chuẩn, định mức 

sử dụng máy móc, 

thiết bị chuyên dùng 

thuộc lĩnh vực giáo 

dục và đào tạo 

Sửa đổi, bổ sung phụ 

lục ban hành kèm theo 

Quyết định số 

21/2020/QĐ-UBND: 

- Sửa đổi đơn vị tính 

từ “1 bộ/trường” thành 

“1 bộ/phòng”, quy định 

chi tiết và bổ sung “hệ 

thống internet trường 

học” đối với các danh 

mục thiết bị dùng chung 

tại Mục 3 Phần A Phụ 

lục 1, Mục 4 Phần A, 

Phụ lục II, III, IV (bộ 

máy tính, phương tiện 

kết nối mạng máy tính, 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi 

Quyết định số 48/2022/QĐ-

UBND ngày 21/12/2022 của 

Ủy ban nhân dân Thành phố 

về sửa dổi, bổ sung phụ lục 

ban hành kèm theo Quyết 

định số 21/2020/QĐ-UBND 

ngày 22/8/2020 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố ban 

hành tiêu chuẩn, định mức sử 

dụng máy móc, thiết bị 

chuyên dùng thuộc lĩnh vực 

giáo dục và đào tạo 

01/01/2023 
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các phần mềm hỗ trợ 

dạy học và nghiên cứu 

khoa học) Bậc học Tiểu 

học, Trung học cơ sở, 

Trung học phổ thông. 

- Sửa đổi danh mục 

thiết bị “Bộ thiết bị 

nghe nhìn” thành  “Bộ 

âm thanh trường học” 

gồm các chủng loại 

(loa, ampli, micro, bộ 

thu micro, tủ đựng thiết 

bị âm thanh ) tại Mục 4 

Phần A Phụ lục 1 (bậc 

học mầm non), Mục 5 

Phần A Phụ lục II, III, 

IV (bậc học Tiểu học, 

Trung học cơ sở và 

Trung học phổ thông). 

- Điều chỉnh đơn vị 

tính từ “1 bộ/trường” 

thành “1 bộ/phòng” ở 

Mục 5 Phần A Phụ lục I 

(bậc học Mầm non) và 

Mục 6 Phần A Phụ lục 

II, III, IV ((bậc học 

Tiểu học, Trung học cơ 

sở và Trung học phổ 

thông). 

- Sửa đổi đơn vị tính 
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danh mục thiết bị bộ 

thiết bị vệ sinh trong 

khu vệ sinh của học 

sinh từ “1 bộ/trường” 

thành “1 bộ/phòng” ở 

Mục 6 Phần 7 Phụ lục I 

I (bậc học Mầm non) và 

Mục 7 Phần A Phụ lục 

II, III, IV ((bậc học 

Tiểu học, Trung học cơ 

sở và Trung học phổ 

thông). 

  Tổng số: 06 văn bản       

 

B. Danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ 

STT Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày 

tháng năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung 

 văn bản 

Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

 hiệu lực 

  

I  Văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và liên tịch ban hành     

1. Quyết 

định 
01/2003/QĐ-

BGDĐT ngày 

02/01/2003 

Ban hành Quy định tiêu 

chuẩn thư viện trường 

phổ thông 

Thông tư 16/2022/TT-

BGDĐT ngày 22/11/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành Quy định tiêu chuẩn 

thư viện cơ sở giáo dục mầm non 

và phổ thông 

07/01/2023   

2. Quyết 

định 
01/2004/QĐ-

BGDĐT ngày 

29/01/2004 

Sửa đổi, bổ sung Quyết 

định số 01/2003/QĐ-

BGDĐT ngày 02 tháng 

Thông tư 16/2022/TT-

BGDĐT ngày 22/11/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

07/01/2023   
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01 năm 2003 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc ban 

hành Quy định tiêu 

chuẩn thư viện trường 

phổ thông 

ban hành Quy định tiêu chuẩn 

thư viện cơ sở giáo dục mầm non 

và phổ thông 

3. Thông tư 
56/2011/TT-BGDĐT 

ngày 25/11/2011 

Ban hành Quy chế thi 

chọn học sinh giỏi cấp 

quốc gia 

Thông tư 17/2023/TT-

BGDĐT ngày 10/10/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành Quy chế thi chọn học 

sinh giỏi cấp quốc gia 

25/11/2023   

4. Thông tư 
06/2012/TT-BGDĐT 

ngày 15/2/2012 

Ban hành Quy chế tổ 

chức và hoạt động của 

trường trung học phổ 

thông chuyên 

Thông tư 05/2023/TT-

BGDĐT ngày 28/02/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành Quy chế tổ chức và 

hoạt động của trường trung học 

phổ thông chuyên 

15/4/2023   

5. Thông tư 
41/2012/TT-BGDĐT 

ngày 19/11/2012 

Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy chế thi 

chọn học sinh giỏi cấp 

quốc gia ban hành kèm 

theo Thông tư số 

56/2011/TT-BGDĐT 

ngày 25 tháng 11 năm 

2011 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo 

Thông tư 17/2023/TT-

BGDĐT ngày 10/10/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành Quy chế thi chọn học 

sinh giỏi cấp quốc gia 

25/11/2023   

6. Thông tư 

liên tịch 
58/2012/TTLT-

BGDĐT-BLĐTBXH 

ngày 28/12/2012 

Quy định điều kiện và 

thủ tục thành lập, hoạt 

động, đình chỉ hoạt 

Thông tư 20/2022/TT-

BGDĐT ngày 28/12/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

20/02/2023   
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động, tổ chức lại, giải 

thể Trung tâm hỗ trợ 

phát triển giáo dục hòa 

nhập 

ban hành Quy chế tổ chức và 

hoạt động của Trung tâm hỗ trợ 

phát triển giáo dục hòa nhập 

7. Thông tư 
12/2014/TT-BGDĐT 

ngày 18/4/2014 

Sửa đổi, bổ sung Điều 

23 và Điều 24 Quy chế 

tổ chức và hoạt động 

của trường trung học 

phổ thông chuyên ban 

hành kèm theo Thông tư 

số 06/2012/TT-BGDĐT 

ngày 15 tháng 02 năm 

2012 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo 

Thông tư 05/2023/TT-

BGDĐT ngày 28/02/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành Quy chế tổ chức và 

hoạt động của trường trung học 

phổ thông chuyên 

15/4/2023   

8. Thông tư 
37/2013/TT-BGDĐT 

ngày 27/11/2013 

Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy chế thi 

chọn học sinh giỏi cấp 

quốc gia ban hành kèm 

theo Thông tư số 

56/2011/TT-BGDĐT 

ngày 25 tháng 11 năm 

2011 được sửa đổi, bổ 

sung bởi Thông tư số 

41/2012/TT-BGDĐT 

ngày 19 tháng 11 năm 

2012 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo 

Thông tư 17/2023/TT-

BGDĐT ngày 12/10/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành Quy chế thi chọn học 

sinh giỏi cấp quốc gia 

25/11/2023   

9. Thông tư 
10/2014/TT-BGDĐT 

ngày 11/4/2014 

Ban hành Quy chế quản 

lý công dân Việt Nam 

học tập ở nước ngoài 

Thông tư 12/2023/TT-

BGDĐT ngày 15/6/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

31/7/2023   
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bãi bỏ một số Thông tư do Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành trong lĩnh vực giáo dục 

10. Thông tư 
28/2014/TT-BGDĐT 

ngày 26/8/2014 

Quy định về việc bồi 

dưỡng và cấp chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ 

quản lý giáo dục 

Thông tư 12/2023/TT-

BGDĐT ngày 15/6/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

bãi bỏ một số Thông tư do Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành trong lĩnh vực giáo dục 

31/7/2023   

11. Thông tư 

liên tịch 
06/2015/TTLT-

BGDĐT-BNV ngày 

16/3/2015 

Quy định về danh mục 

khung vị trí việc làm và 

định mức số lượng 

người làm việc trong 

các cơ sở giáo dục mầm 

non công lập 

Thông tư số 19/2023/TT-

BGDĐT ngày 30/10/2023 hướng 

dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu 

viên chức theo chức danh nghề 

nghiệp và định mức số lượng 

người làm việc trong các cơ sở 

giáo dục mầm non công lập 

16/12/2023   

12. Thông tư 

liên tịch 
19/2016/TTLT-

BGDĐT-BNV ngày 

22/6/2016 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp nhân viên hỗ trợ 

giáo dục người khuyết 

tật trong các cơ sở giáo 

dục công lập 

Thông tư số 21/2023/TT-

BGDĐT ngày 30/10/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp và xếp lương 

viên chức hỗ trợ giáo dục người 

khuyết tật trong các cơ sở giáo 

dục công lập 

16/12/2023   

13. Thông tư 
16/2017/TT-BGDĐT 

ngày 12/7/2017 

Hướng dẫn về danh mục 

khung vị trí việc làm và 

định mức số lượng 

người làm việc trong 

các cơ sở giáo dục phổ 

Thông tư số 20/2023/TT-

BGDĐT ngày 30/10/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ 

cấu viên chức theo chức danh 

16/12/2023 Các quy định về 

giám định mức 

tiết dạy tại Điều 

9 Thông tư số 

16/2017/TT-

BGDĐT tiếp tục 
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thông công lập nghề nghiệp và định mức số 

lượng người làm việc trong các 

cơ sở giáo dục phổ thông và các 

trường chuyên biệt công lập 

được thực hiện 

cho đến khi Bộ 

Giáo dục và Đào 

tạo có hướng dẫn 

mới 

14. Thông tư 
34/2017/TT-BGDĐT 

ngày 25/12/2017 

Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy chế quản 

lý công dân Việt Nam 

học tập ở nước ngoài 

ban hành kèm theo 

Thông tư số 

10/2014/TT-BGDĐT 

ngày 11 tháng 4 năm 

2014 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo 

Thông tư 12/2023/TT-

BGDĐT ngày 15/6/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

bãi bỏ một số Thông tư do Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành trong lĩnh vực giáo dục 

31/7/2023   

15. Thông tư 
01/2018/TT-BGDĐT 

ngày 26 tháng 01 

năm 2018 

Ban hành Danh mục 

thiết bị dạy học tối thiểu 

môn học Giáo dục quốc 

phòng và an ninh trong 

các trường tiểu học, 

trung học cơ sở, trung 

học phổ thông và trường 

phổ thông có nhiều cấp 

học (có cấp trung học 

phổ thông), trung cấp sư 

phạm, cao đẳng sư 

phạm và cơ sở giáo dục 

đại học 

Thông tư 19/2022/TT-

BGDĐT ngày 22/12/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào ban 

hành Danh mục thiết bị dạy học 

tối thiểu môn học Giáo dục quốc 

phòng và an ninh trong các 

trường tiểu học, trung học cơ sở, 

trung học phổ thông và trường 

phổ thông có nhiều cấp học, 

trường cao đẳng sư phạm và cơ 

sở giáo dục đại học 

06/02/2023   

16. Thông tư 
07/2019/TT-BGDĐT 

ngày 02/5/2019 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

Thông tư 22/2022/TT-

BGDĐT ngày 28/12/2022 của Bộ 

12/02/2023   
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nghiệp và xếp lương 

nhân viên giáo vụ trong 

trường phổ thông dân 

tộc nội trú; trường trung 

học phổ thông chuyên; 

trường dự bị đại học và 

trường dành cho người 

khuyết tật công lập 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và 

xếp lương viên chức giáo vụ 

trong trường phổ thông dân tộc 

nội trú; trường trung học phổ 

thông chuyên; trường dự bị đại 

học và trường dành cho người 

khuyết tật công lập 

17. Thông tư 
08/2019/TT-BGDĐT 

ngày 02/5/2019 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp, xếp lương nhân 

viên thiết bị, thí nghiệm 

trong các trường trung 

học và trường chuyên 

biệt công lập 

Thông tư 21/2022/TT-

BGDĐT ngày 28/12/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

về quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp, bổ 

nhiệm và xếp lương viên chức 

thiết bị, thí nghiệm trong các cơ 

sở giáo dục phổ thông và trường 

chuyên biệt công lập 

12/02/2023   

18. Thông tư 
02/2023/TT-BGDĐT 

ngày 06/01/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy chế thi 

chọn học sinh giỏi cấp 

quốc gia ban hành kèm 

theo Thông tư số 

56/2011/TT-BGDĐT 

ngày 25 tháng 11 năm 

2011 được sửa đổi, bổ 

sung bởi Thông tư số 

41/2012/TT-BGDĐT 

ngày 19 tháng 11 năm 

2012 và Thông tư số 

Thông tư 17/2023/TT-

BGDĐT ngày 10/10/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành Quy chế thi chọn học 

sinh giỏi cấp quốc gia 

25/11/2023   
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37/2013/TT-BGDĐT 

ngày 27 tháng 11 năm 

2013 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo 

II Văn bản QPPL do Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành 

19. Chỉ thị 
20/2013/CT-UBND 

ngày 20 tháng 12 

năm 2013 

Về chấn chỉnh, nâng cao 

chất lượng nuôi dạy trẻ 

ở các trường lớp, cơ sở 

giáo dục mầm non tại 

thành phố Hồ Chí Minh 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 

972/QĐ-UBND ngày 22/3/2023 

của Ủy ban nhân dân Thành phố 

về bãi bỏ 23 chỉ thị do Ủy ban 

nhân dân Thành phố ban hành 

trước ngày 07/1/2016 

22/3/2023  

20. Chỉ thị 
16/2015/CT-UBND 

ngày 02 tháng 10 

năm 2015 

Về đẩy mạnh các giải 

pháp giải quyết vấn đề 

trường lớp mầm non ở 

các khu công nghiệp, 

khu chế xuất. 

 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 

972/QĐ-UBND ngày 22/3/2023 

của Ủy ban nhân dân Thành phố 

về bãi bỏ 23 chỉ thị do Ủy ban 

nhân dân Thành phố ban hành 

trước ngày 07/1/2016 

22/3/2023  

21. Quyết 

định  
14/2021/QĐ-UBND 

ngày 18/5/2021 

Ban hành quy chế tổ 

chức và hoạt động của 

Sở Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Quyết định số 34/2023/QĐ-

UBND  ngày 16 tháng 8 năm 

2023 của Ủy ban nhân dân Thành 

phố về quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Hồ Chí Minh 

26/8/2023  

22. Quyết 

định  
41/2005/QĐ-

UBND 

Ngày 7/3/2005 

Về chuyển trường Cao 

đẳng Kinh tế Thành phố 

Hồ Chí Minh sang trực 

thuộc Sở Giáo dục và 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 

41/2003/QĐ-UBND ngày 06 

tháng 10 năm 2023 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố về bãi bỏ 

16/10/2023 
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Đào tạo Quyết định số 41/2005/QĐ-

UBND ngày 7/3/2005 về chuyển 

trường Cao đẳng Kinh tế Thành 

phố Hồ Chí Minh sang trực thuộc 

Sở Giáo dục và Đào tạo 

  Tổng số: 22 văn bản 
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